




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NGUYỄN PHÚ AN 10/04/2006 056206007842
Thôn Tân Mỹ, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560244005264 /A1

56017-20250819094801537 - B 

- MT /56017

2 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH 09/08/1989 038189016666
Tổ 21 Hòn Chồng, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AE561827 /A1 01532

3 NGÔ THỊ KIM ANH 12/08/2000 094300005646 Thôn Tây 4 Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 921199000331 /A1 00232

4 PHẠM ANH BẰNG 08/08/2003 056203006065
Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560221006415 /A1

56017-20250807164207380 - B 

- MT /56017

5 TRƯƠNG NHƯ BẢO 10/09/2003 056203009484
1/1 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560224009424 /A1 02057

6 VŨ HOÀNG BẢO 09/11/2006 056206012699
134/3 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 00779

7 LÊ THẾ BẢO 06/06/1991 044091011832
Thôn Thế Lộc, Xã Ninh Châu, Tỉnh Quảng 

Trị
Hợp lệ AL594438 /A1

56017-20250918083455830 - B 

- MT /56017

8 TRẦN NHẬT BẢO 02/08/2001 056201000358
53/8 Cao Văn Bé, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250917164811170 - B 

- MT /56017

9 NGUYỄN GIA BẢO 08/07/2006 079206044084
Thôn Diêm Điền, Xã Tuy An Đông, Tỉnh 

Đắk Lắk
Hợp lệ  /

56017-20250819144441093 - B 

- MT /56017

10 LƯƠNG NGỌC BÁU 03/01/2004 056204010619
Thôn Phò Thiện, Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560225013330 /A1

56017-20250820100611890 - B 

- MT /56017

11 PHAN HỒNG CHÂU 26/12/1995 056095011717
270 Tổ 23 Hà Ra, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560146001603 /A1

56017-20250825080949310 - B 

- MT /56017

12 ĐOÀN THỊ MỸ CHI 02/05/1999 054199006221
Thôn Phú Ân, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk 

Lắk
Hợp lệ 541173001473 /A1 01227

13 NGUYỄN MINH CHÍ 08/01/2003 056203008538
Thôn Vĩnh Thành, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 420212008168 /A1

56017-20250627161755593 - B 

- AT  /56017

14 PHẠM TRỌNG CHỨC 03/09/1994 054094003592 Thôn Phú Mỹ, Xã Hòa Thịnh, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ AX417836 /A1
56017-20250808080941380 - B 

- AT /56017

15 ĐỖ NGUYỄN TẤN CÔNG 24/11/2001 056201007358
Tổ 6 Hà Ra, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560222008603 /A1

56017-20250828135857990 - B 

- MT /56017

16 LÊ VĂN ĐẰNG 27/02/2000 056200009530
Tổ Dân Phố Số 15, Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560241003182 /A1

56017-20250926155823580 - B 

- MT /56017

17 NGÔ THÁI ĐẠT 17/06/1991 056091003624
206/74 Đường 2 Tháng 4, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 00492

18 LÊ NGỌC KIM ĐÍNH 11/08/1993 056193010959
74 Quang Trung, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AV870149 /A1 02026

19 ĐÀO SĨ ĐỊNH 20/08/1988 045088009515
Tổ Dân Phố 1, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560206005125 /A1

56017-20250825151857240 - B 

- MT /56017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CAT-CSGT ngày 05/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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20 TRƯƠNG VĂN ĐÔ 18/01/2004 056204006611
Ngọc Diêm, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560229013398 /A1

56017-20250825100417607 - B 

- MT /56017

21 HỒ PHAN QUỲNH DUNG 26/03/1994 056194011382
1/34 Nguyễn Khắc Viện, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561120002968 /A1

56017-20250804162415990 - B 

- AT /56017

22 TRẦN VĂN ĐƯỢC 12/06/1979 056079016507
264 Đoàn Kết, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560972001293 /A1

56017-20250818082243930 - B 

- MT /56017

23 NGUYỄN MINH DUY 01/06/2000 056200006378
Tổ 47 Hòn Chồng, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560200014976 /A1 02115

24 PHẠM NGỌC DUY 03/12/2003 056203001901
56A Hồ Xuân Hương, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560218008277 /A1

56017-20250731075801280 - B 

- AT /56017

25 NGUYỄN LINH NGÂN GIANG 06/12/1993 056193002313
17/6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AV448935 /A1

56017-20250802143643250 - B 

- AT /56017

26 LÊ THỊ NGUYỆT HÀ 11/09/1968 056168012582
B24 CC 9 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250731170849943 - B 

- AT /56017

27 NGÔ PHƯƠNG HÀ 18/12/2000 056300010844
Thôn Mỹ Lộc, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250812141720647 - B 

- AT /56017

28 TRƯƠNG BẢO HÂN 27/09/1999 056199008720
Mỹ Giang X. Ninh Phước, TX. Ninh Hòa, T. 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561209003372 /A1 0286

29 CAO THỊ MINH HẰNG 10/04/1986 040186011672
Ch113 C.Cư Ct7a Vĩnh Điềm Trung, 

Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561068002567 /A1 02061

30 LÊ THỊ THÚY HẰNG 10/07/1989 056189012737
313 Đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AP434383 /A1

56017-20250709113417423 - B 

- AT /56017

31 QUÁCH THỊ HẰNG 07/10/1990 038190020121
Hẻm 207 Đường 2/4, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AQ832447 /A1

56017-20250909143655240 - B 

- AT /56017

32 LÊ THỊ MỸ HẰNG 22/03/1993 054193005494
Lô Nv06,54 Khu Đô Thị Mới Phước Long, 

Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AV908192 /A1

56017-20250807171104423 - B 

- AT /56017

33 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 01/12/2001 056301013168
153 Mai Xuân Thưởng, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 791190101498 /A1

56017-20250802095612747 - B 

- AT /56017

34 TRẦN THANH HIẾU 28/03/2000 091200018289
Tổ 8, Ấp Rạch Núi, Phường Tô Châu, Tỉnh 

An Giang
Hợp lệ 560189011214 /A1

56017-20250814092726787 - B 

- MT /56017

35 HÀ MINH HIẾU 22/09/1997 030097017183
CH01 Hẻm 305 Lê Hồng Phong, Phường 

Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250811153059447 - B 

- AT /56017

36 NGUYỄN BÁ HOÀNG 25/10/1994 031094005088
Phương Trì 1, Xã Vĩnh Hòa, Thành phố Hải 

Phòng
Hợp lệ AY277834 /A1 00858

37 NGUYỄN THÁI HOÀNG 29/10/2005 056205004661
59 Mai An Tiêm, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250809150340640 - B 

- MT /56017

38 TRẦN MỸ HOÀNG 14/12/2003 056303001072
Tổ Dân Phố 11, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560227002497 /A1

56017-20250819081943500 - B 

- MT /56017

39 LÊ THỊ HỒNG 01/06/1997 038197008739
33/4 Phước Long, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561161000264 /A1 02028

40 TÔ KIM HỒNG 01/12/1980 056180007213
Thôn Thủy Tú, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561038002669 /A1

56017-20250804083106177 - B 

- AT /56017

41 TRẦN THỊ XUÂN HUỆ 28/04/1983 056183006605
8/23 Nguyễn Thiện Thuật P.  Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Hợp lệ H279155 /A1 0497

42 HỒNG THANH HÙNG 15/01/2002 056202012421
16 Tô Hiến Thành Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 790200199409 /A1 0752

Page 2 of 7



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

43 LÊ CÔNG HÙNG 17/05/1998 054098001494 Thôn Phú Kê 2, Xã Hòa Xuân, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 540165003114 /A1
56017-20250823145831333 - B 

- MT /56017

44 LÊ VĂN HƯNG 20/02/1997 051097010581
Xóm 7, Thôn Giao Thủy, Xã Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi
Hợp lệ 510158004291 /A1

56017-20250910094952280 - B 

- MT /56017

45 NGUYỄN CÔNG HƯNG 04/11/1999 056099002999 Thôn Trung 2 X. Diên Điền,  T. Khánh Hòa Hợp lệ 560179009452 /A1 0534

46 TRẦN MINH HUY 07/02/2002 056202012120
Tân Đức Tây, Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560209009304 /A1

56017-20250805102659040 - B 

- MT /56017

47 NGUYỄN TRẦN KIM HUYỀN 18/10/2001 086301001437
Thôn Tân Dân 2, Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561206000958 /A1

56017-20250805113308620 - B 

- MT /56017

48 TRẦN DUY KHẢI 12/10/2000 056200004369
Thôn Cây Xoài, Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560199377353 /A1

56017-20250826091827507 - B 

- MT /56017

49 PHẠM MINH KHOA 28/08/1999 056099002463
TDP 6 Bình Tây, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250820144527297 - B 

- MT /56017

50 LÊ KIM KHÔI 12/06/2003 056203004653
56 Nguyễn Thái Học, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560229000923 /A1 01987

51 LƯƠNG THỊ MỸ KHUYÊN 24/04/1996 068196013550
Tổ 3, Khu Phố 7, Phường Phan Thiết, Tỉnh 

Lâm Đồng
Hợp lệ  /

56017-20250918103100397 - B 

- MT /56017

52 LÊ GIA KIỆT 09/08/2004 056204001430
Phú Nông Nam, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560229011165 /A1 00789

53 PHẠM THỊ KIM 04/01/1972 038172018328
33/4 Phước Long, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 02030

54 NGUYỄN NGỌC LÂM 31/12/1970 056070004873
Số 34, Hẻm 11 Hòa Trung, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 790053833044 /A1

56017-20250805144219780 - B 

- MT /56017

55 NGUYỄN THỊ BẢO LÂM 07/01/1997 066197020762 Tổ Dân Phố 8, Xã Ea Knốp, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 561178004491 /A1
56017-20250802150013430 - B 

- AT /56017

56 NÌNH A LÀU 12/04/2003 022203000826
Thôn Phặc Chè, Xã Hoành Mô, Tỉnh Quảng 

Ninh
Hợp lệ 02085

57 NGUYỄN ĐAN BẢO LINH 12/08/1988 056188008241
08 Hương Giang, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AK341601 /A1

56017-20250807140929307 - B 

- MT /56017

58 PHẠM THỊ MỸ LINH 10/04/1998 064198010312 Tổ 2, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ  /
56017-20250802100342750 - B 

- AT /56017

59 TRẦN VÕ MỸ LINH 18/08/1998 056198002763
60 Cồn Tân Lập, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561182000353 /A1

56017-20250802100121910 - B 

- AT /56017

60 LÊ THỊ LOAN 30/04/1980 040180030741
01 Hải Nam, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AQ422370 / A1 01499

61 VÕ VĂN LONG 01/03/1989 056089008744
Tổ Dân Phố 2, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560076005599 /A1

56017-20250815142002303 - B 

- MT /56017

62 NGUYỄN THÀNH LUÂN 29/01/1997 056097007526
Tổ 9 Phú Thạnh, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250903085857707 - B 

- MT /56017

63 TRẦN THANH LUẬN 26/10/1982 056082000560
Lô 129 Đường Nguyễn Văn Linh, Hòn Rớ, 

Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560032010485 /A1

56017-20250903162436787 - B 

- MT /56017

64 NGUYỄN VĂN MAI 10/09/2001 056201000459
Thôn Trung Hiệp 2, Xã Cam Hiệp, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 790205051425 /A1

56017-20250825102253713 - B 

- MT /56017

65 LƯƠNG GIA CÁT MINH 28/08/1998 066098007609
Lô D25-A2 Khu Đô Thị Hoàng Phú, Phường 

Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560189000072 /A1

56017-20250816100547983 - B 

- MT /56017
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66 VÕ QUANG MINH 22/09/2007 056207010722
Tổ 1 Đông Nam 2, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250818094703497 - B 

- MT /56017

67 NGUYỄN XUÂN NAM 17/07/1994 066094008649 Thôn 9, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 790156154077 /A1
56017-20250807075207983 - B 

- MT /56017

68 PHÚ THỊ THANH NGÀ 03/05/1987 054187010231
52 Trịnh Phong, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561106001985 /A1

56017-20250923105210867 - B 

- AT /56017

69 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 10/11/2004 056304003290
Tổ 11 Sơn Thủy, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250802080524413 - B 

- AT /56017

70 NGUYỄN TRẦN CHÍNH NGHĨA 28/11/1996 056096009934
Đại Cát 1, Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250813090337347 - B 

- AT /56017

71 VÕ VĂN NGHIỆM 22/02/1983 056083003865
Thôn Cát Lợi, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ M497779 /A1

56017-20250826093627650 - B 

- MT /56017

72 DƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN 22/10/1998 046198012084
Tổ 6, Khu Vực 3 Phường An Cựu, Thành 

phố Huế
Hợp lệ 461173005216 / A1 01219

73 NGUYỄN THỤY BẢO NGUYÊN 18/11/2003 056303002098
Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561229002128 /A1

56017-20250703110206837 - B 

- AT /56017

74 NGUYỄN THÁI NGUYÊN 26/02/2000 056200003204
TDP Ninh Tịnh, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250904150448943 - B 

- MT /56017

75 LÊ HOÀNG NGUYÊN 10/04/1985 056085001796

04.43(ALB-05-46) KƠXH Lê Thành, 223 

Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hợp lệ Y886058 /A1
56017-20250916102749120 - B 

- MT /56017

76 LÊ VIẾT NGUYÊN 19/08/1990 038090030072 Thôn 8, Xã Thọ Ngọc, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ 380229003191 /A1
56017-20251002151023910 - B 

- MT /56017

77 NGUYỄN VĂN NHÂN 14/11/2003 056203000713
Trường Thạnh, Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560229005946 /A1

56017-20250805094829377 - B 

- MT /56017

78 TRẦN THỊ ÁNH NHI 18/11/1999 056199010875
Số 32 Lam Sơn, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01524

79 LÊ NGỌC QUỲNH NHI 21/04/2004 056304008146
53 Thuỷ Xưởng, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561247011115 /A1 01995

80 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 30/08/1988 064188010158
Phú Lộc Đông 3, Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AF479009 /A1 01966

81 LÊ THỊ NHƯ 06/04/1991 056191014852
53 Hồng Bàng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AQ527258 /A1

56017-20250703105019397 - B 

- AT /56017

82 NGUYỄN THỊ PHĂNG 27/06/1992 056192000555
Thôn Tân Thủy, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561204006635 /A1

56017-20251002091242500 - B 

- AT /56017

83 LÊ QUỐC PHONG 06/09/1982 054082000556
02 Hùng Vương, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560038015233 /A1

56017-20250801155238680 - B 

- MT /56017

84 NGUYỄN HOÀNG PHÚ 24/11/1996 056096012406
17/1 Đường Số 10, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 01930

85 NGUYỄN VĂN PHÚC 12/07/1995 042095015113 Thôn Ngọc Hà, Xã Toàn Lưu, Tỉnh Hà Tĩnh Hợp lệ 420132009328 /A1
56017-20250925164648590 - B 

- MT /56017

86 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG 10/10/1990 052190023178
Tổ 5, Hà Ra, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AM410780 /A1 01932

87 LÊ VĂN QUÂN 27/10/1995 056095010163 Tổ 7 Hà Ra P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Hợp lệ 00145

88 NGUYỄN XUÂN QUỐC 10/04/1997 056097000917
Tổ 4 Ngọc Hội, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560196381364 /A1

56017-20250809094025480 - B 

- MT /56017
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89 TRƯƠNG VŨ ANH QUỐC 08/03/1993 056093003884
Lệ Cam Ninh Phú, Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250903103057317 - B 

- MT /56017

90 KIỀU THỊ QUY 21/02/1994 054194001174 Xuân Trung, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 541136798413 /A1 01970

91 NGUYỄN VĂN ĐÌNH QUÝ 17/12/2003 056203005692
TDP Hòa Do 5, Phường Bắc Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250807142742903 - B 

- MT /56017

92 NGUYỄN NGỌC ĐỖ QUYÊN 23/07/1994 056194002802
Trường Thạnh, Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 02065

93 TRỊNH THỊ QUỲNH 06/07/1989 038189052320
Căn 332 C.Cư Ct4b V.Đ.Trung, Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 02051

94 LÊ ĐỖ NHẬT QUỲNH 26/10/2005 060305005115
TĐ344, TBĐ36 Xuân Lạc 2, Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 02050

95 NGUYỄN TRỌNG SANG 29/10/2003 056203008078
Thôn Trung 1, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560227001579 /A1 01162

96 TẠ HỮU SÁNG 08/08/1999 066099017254 SN 50, Thôn 3, Xã Hòa Phú, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 660187006271 /A1
56017-20250828152827940 - B 

- MT /56017

97 NGUYỄN THI SĨ 10/09/1988 056088001517
22/1 Thái Nguyên, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560079000957 /A1 00805

98 PHẠM LƯU HOÀNG SƠN 19/10/1995 049095005971
TDP Thuận An Xã Quế Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng
Hợp lệ 0324

99 NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG 19/02/1981 056181008551
206/60A Đường 2/4, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ S641346 /A1 01971

100 NGUYỄN MINH TẤN 24/04/1988 056088013558 Thôn 3, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ AX860939 /A1
56017-20251002151938910 - B 

- MT /56017

101 HUỲNH HỮU THẮNG 05/07/1986 056086011414
Tổ Dân Phố 7, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 790178066237 /A2

56017-20250825103729210 - B 

- MT /56017

102 LÊ DUY THANH 10/10/1982 056082012440
Võ Cạnh, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ K855158 /A1 01867

103 LÊ NGUYỄN NGỌC HUYỀN THANH 25/02/1999 056199009331
Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Lạc, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561174004000 /A1 01934

104 NGUYỄN HỒNG THANH 25/06/1978 056078017769
Thôn Phước Điền, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560033000018 /A1

56017-20250927084251910 - B 

- AT /56017

105 HUỲNH ĐỨC THÀNH 24/08/1996 056096007289
Tổ 12 Núi Cẩm 1, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560242004498 /A1

56017-20250820100413637 - B 

- MT /56017

106 NGUYỄN NGỌC THÀNH 18/03/1998 056098002517
TDP Lợi Thịnh, Phường Cam Linh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 790208038207 /A1

56017-20251002101144397 - B 

- MT /56017

107 TRƯƠNG MINH THẢO 25/07/2001 056301006132
Tổ Đông Môn 2 Xã Diên Khánh, T. Khánh 

Hòa
Hợp lệ 561192689403 /A1 0189

108 NGUYỄN QUANG PHƯƠNG THẢO 10/06/1983 056183005579
6/3 Lý Thánh Tôn, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ H809426 /A1

56017-20250805110254910 - B 

- AT /56017

109 HUỲNH TÙNG THI 03/05/1988 056088008273
Thôn Xuân Hòa 1, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AE369795 /A1

56017-20250828141012250 - B 

- MT /56017

110 BÙI TRƯỜNG THỊNH 24/04/2007 079207018241
43/3 Quang Trung Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250918101118330 - B 

- MT /56017

111 NGUYỄN VĂN THOẠI 15/10/1985 052085007223
Thôn Phú Trung, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560047005025 /A1 01118
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112 PHAN ĐÌNH THOẠI 07/10/1996 056096008915
Thôn Đông 3, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560150061790 /A1

56017-20250821154856090 - B 

- MT /56017

113 CAI THỊ HUYỀN THU 06/06/1983 054183006472
Tổ 7 Xuân Lạc 2, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 02052

114 PHẠM MINH THUẬN 07/09/1984 031084002049
Lạng Côn Hải, Xã Kiến Minh, Thành phố 

Hải Phòng
Hợp lệ 240100402353 /A1 01870

115 NGUYỄN MINH THUẬN 24/03/2001 056201003400
Lô 44 Hòn Xện, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560200000223 /A1

56017-20250805113217823 - B 

- MT /56017

116 ĐẶNG HUỲNH PHƯƠNG THÚY 26/10/1988 056188005030
09 Lý Tự Trọng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561080000839 /A1

56017-20250912100944763 - B 

- AT /56017

117 NGUYỄN NGỌC THÙY 18/03/2000 056300004161
49/24 Núi Một, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561188004490 /A1

56017-20250802153054130 - B 

- AT /56017

118 TRỊNH THỊ BÍCH THỦY 26/03/1998 056198003277
07 Đường Sao Biển, Tổ 6, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250912103333670 - B 

- AT /56017

119 BÙI PHƯỚC TIẾN 21/03/1998 056098005839
404/6/14 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 02135

120 TẠ XUÂN TÍNH 29/10/1991 082191006384
Tổ 16 Xuân Sơn, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561134004806 /A1

56017-20250825094145450 - B 

- MT /56017

121 VIÊN THOẠI TRÂM 01/10/1992 056192012562
Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 561133003077 /A1 02037

122 NGUYỄN THỊ TRÂM 16/05/1988 054188002939
102 Bạch Đằng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01972

123 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 18/10/1979 056179005791
05 Lê Quý Đôn, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561034001882 /A1 01542

124 NGUYỄN THỊ ÁI TRÂM 28/04/1995 056195008469
Tổ 4 Lương Sơn, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 661170001855 /A1

56017-20250822145113870 - B 

- MT /56017

125 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 18/07/2001 056301000332 Bãi Giếng 2, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ  /
56017-20250801165436243 - B 

- AT /56017

126 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 12/01/1990 052190009606
Căn 274, CC Ct6a Kđt Vĩnh Điềm Trung, 

Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AR260286 /A1

56017-20250811111926537 - B 

- AT /56017

127 BÙI THỊ THÙY TRANG 26/10/2002 056302005603
50/9 Nguyễn Tất Thành, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 011211009368 /A1 02038

128 ĐẶNG THỊ THU TRANG 15/04/1993 056193013179
Sth 34.04, Đường 03, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 00841

129 TRẦN THỊ THẢO TRANG 04/07/1995 052195018065
Xóm 7, Thôn Phú Kim, Xã Phù Cát, Tỉnh 

Gia Lai
Hợp lệ 561150004729 /A1

56017-20250905113403717 - B 

- AT /56017

130 NGUYỄN QUỲNH NHƯ TRÚC 22/05/2002 056302004933
Thôn Ha Nít, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561211000277 /A1 01874

131 ĐẶNG VIỆT TRÚC 14/10/2003 056203004275
Tổ 8 Thanh Hải, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ  /

56017-20250918101516787 - B 

- MT /56017

132 HỒ ĐẮC TRUNG 15/09/2000 056200002406 Thôn Gò Mè Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 560196378205 /A1 00225

133 TRẦN ĐÌNH TRUNG 11/04/1998 056098003676 Thôn Tây 2, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 560171000066 /A1 02102

134 NGÔ QUỐC TRUNG 05/07/2001 056201007213
Thôn Vạn Hữu, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560205002794 /A1

56017-20250805085743100 - B 

- MT /56017
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135 PHẠM VĂN TRƯỞNG 18/05/1992 035092005502
Số 13 Gò Bầu, Phú Bình, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AQ 117526 /A1

56017-20250820140453080 - B 

- MT /56017

136 NGUYỄN VĂN TÚ 06/09/1993 040093039770
Căn B12a Tầng 6 Khối B2, Cc Hoàng Quân, 

Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560112005897 /A1

56017-20250819081741873 - B 

- MT /56017

137 VÕ VĂN ANH TÚ 12/06/1996 056096000141
Thôn Quảng Đức, Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560144009892 /A1

56017-20250822170237663 - B 

- MT /56017

138 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 06/09/1994 056094009840
69 Quảng Đức, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560157001270 /A1

56017-20250807103115183 - B 

- MT /56017

139 LÊ THỊ THANH TUYỀN 06/06/1992 056192015042
Lương Sơn, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561156001944 / A1 01511

140 DƯƠNG ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 02/04/2001 056301005670
Lô BT01-01 KĐT LHP Đ 28B, Phường Nam 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561193690709 /A1

56017-20250822140823240 - B 

- AT /56017

141 TRẦN QUANG VIỆT 28/04/2000 054200000051
Thôn Xuân Thành, Xã Tuy An Tây, Tỉnh 

Đắk Lắk
Hợp lệ 540183457108 /A1 01825

142 TRỊNH CÔNG VINH 18/02/1997 034097002617
An Cố Bắc, Xã Đông Thụy Anh, Tỉnh Hưng 

Yên
Hợp lệ  /

56017-20250815104906530 - B 

- MT /56017

143 MAI TẤN VŨ 28/08/1995 056095001873
Tổ 4 Đông Nam 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560239001642 /A1

56017-20250812111754270 - B 

- MT /56017

144 NGUYỄN HOÀNG VŨ 18/08/1988 058088004570
Tổ 18 Vĩnh Hội, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AA949975 /A1

56017-20250905161419833 - B 

- MT /56017

145 NGUYỄN THÚY VY 10/04/1988 052188012117
6A/5 Vườn Dương Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AN763866 /A1 0710

146 GIANG THỊ HẢI YẾN 31/10/1981 008181010072
28/1A Phước Long, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561049000841 /A1

56017-20250807090735620 - B 

- MT /56017
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